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LỜI NÓI ĐẦU 

 
iện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Cao Bằng là cơ quan Thực hành 

quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp được thành lập theo cấp 

hành chính và tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc tập trung thống nhất từ 

trung ương đến địa phương; chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan tiến 

hành tố tụng, cơ quan liên quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Từ đó góp phần bảo vệ pháp 

luật, quyền con người, quyền công dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa... bảo đảm 

pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trong phạm vi cả nước. 

Hình thành năm 1960, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Cao Bằng có quá trình xây 

dựng, trưởng thành gắn liền với sự nghiệp cách mạng của cả đất nước nói chung, 

của ngành Kiểm sát nhân dân cũng như của tỉnh Cao Bằng nói riêng. Trải qua rất 

nhiều thay đổi: Thay đổi về cơ cấu, tổ chức bộ máy do sáp nhập, chia tách đơn vị 

hành chính (Từ 1960 – 1975 là VKSND tỉnh Cao Bằng; Từ 1975-1978 là VKSND 

tỉnh Cao Lạng; Từ 1978 trở lại đây là VKSND tỉnh Cao Bằng); thay đổi về chức 

năng, nhiệm vụ do thay đổi pháp luật (bỏ chức năng kiểm sát chung, bỏ chức năng 

điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp ở cấp tỉnh)... Từ 33 cán bộ 

ngày đầu mới thành lập, đến thời điểm hiện tại (ngày 30/6/2025) toàn ngành Kiểm 

sát tỉnh Cao Bằng đã có tổng số cán bộ, công chức và người lao động là 228 người, 

công tác trong 08 phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh và 10 Viện kiểm sát huyện, 

thành phố trực thuộc. Đảng bộ VKSND tỉnh có 06 chi bộ với 71 đảng viên; tại 

10/10 VKSND huyện, thành phố đều có Chi bộ riêng với tổng số đảng viên là 106 

đồng chí. Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Chi hội Luật gia, 

Chi hội khuyến học, Chi hội chữ thập đỏ, Chi hội Cựu chiến binh... cũng được 

thành lập đầy đủ, hoạt động đều khắp từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển 

chung của Ngành. 

Kỷ yếu này được xây dựng nhằm ghi nhớ, tôn vinh toàn bộ công sức đóng 

góp của rất nhiều thế hệ cha anh, các đồng chí đồng nghiệp đi trước trong quá trình 

hình thành, xây dựng và phát triển của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Cao Bằng. Kỷ 

yếu được xây dựng theo hướng mở để có thể tiếp tục hoàn thiện, bổ sung trong các 

giai đoạn sau - Quá trình xây dựng, với tất cả tâm huyết của mình thành viên Ban 

biên tập đã rất cố gắng thu thập, chỉnh lý các hình ảnh, tư liệu của thời kỳ trước 

nhưng chắc chắn chưa thể phản ánh đầy đủ, toàn diện cả quá trình lịch sử. Ban 

biên tập chúng tôi rất mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp ý kiến chân 

thành của các anh em, đồng chí, đồng nghiệp để chúng tôi có thể hoàn thiện nhất 

các nội dung của cuốn Kỷ yếu này. 

* 

* * 

V 
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SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA VKSND 

TỈNH CAO BẰNG TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY (30/6/2025) 

1. Giai đoạn từ năm 1960 đến năm 2002. 

Tiền thân của VKSND chính là cơ quan Công tố, được thành lập khi Nhà 

nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời vào ngày 02/9/1945. Từ năm 1945 đến 

năm 1958 Công tố không phải cơ quan độc lập mà đặt trong hệ thống cơ quan 

Tòa án các cấp, được giao thực hiện đồng thời hai chức năng là Thực hành quyền 

công tố và Giám sát các hoạt động tư pháp. Năm 1959 cơ quan Công tố được 

tách khỏi hệ thống các cơ quan thuộc Tòa án trở thành hệ thống cơ quan độc lập 

và trực thuộc, chịu sự lãnh đạo của Chính phủ; hệ thống Viện Công tố ở các địa 

phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc “Song trùng” trực thuộc, vừa 

chịu sự lãnh đạo của Viện Công tố cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ lại đồng 

thời chịu sự lãnh đạo của Ủy ban hành chính cùng cấp. Cho đến ngày 15/7/1960, 

Quốc hội nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa khóa II, Kỳ họp thứ Nhất đã thông 

qua Luật Tổ chức VKSND. Ngay sau đó, ngày 26/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã ký Lệnh số: 20-LCT công bố Luật tổ chức VKSND, chính thức đánh dấu sự 

ra đời của VKSND trong hệ thống bộ máy Nhà nước Việt Nam XHCN với đồng 

chí Hoàng Quốc Việt là người Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên. Cũng từ đó, 

ngày 26/7 hàng năm chính thức trở thành ngày truyền thống của ngành Kiểm sát 

nhân dân. Cùng với việc sửa đổi Hiến pháp qua các thời kỳ thì Luật Tổ chức 

VKSND cũng nhiều lần được sửa đổi phù hợp (các năm: 1960, 1981, 1992, 2002, 

2014). 

VKSND tỉnh Cao Bằng là đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, sự ra đời và 

trưởng thành luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của ngành Kiểm 

sát nhân dân. Sau khi Luật tổ chức VKSND năm 1960 có hiệu lực, Viện trưởng 

VKSND tối cao đã ký Quyết định số: 01/QĐ, ngày 31/12/1960 thành lập 

VKSND địa phương các cấp và bãi bỏ cấp Viện Công tố địa phương. VKSND 

tỉnh Cao Bằng được thành lập ngay từ những ngày đầu, trực thuộc VKSND Khu 

tự trị Việt Bắc với người Viện trưởng đầu tiên là đồng chí Đàm Bỉnh Ry. Biên 

chế cán bộ lúc này chỉ có 33 người (cấp tỉnh 11, cấp huyện 22), cơ sở vật chất 

lại rất khó khăn nhưng Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Cao Bằng đã phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan trong bộ máy chính quyền tập trung thực hiện hiệu quả các 

khâu công tác kiểm sát; tiến hành truy tố và phối hợp với Tòa án cùng cấp xét 

xử nhiều vụ án lớn, bảo đảm trừng trị nghiêm khắc các hành vi xâm phạm tài 

sản XHCN, vật tư quốc phòng, quân trang, lương thực, đầu cơ, buôn lậu, làm 

tem phiếu giả, móc ngoặc trong phân phối hàng hóa, vật tư sai chế độ, chính 

sách làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu của quân đội và đời sống của nhân dân... 

phục vụ kịp thời yêu cầu của thời chiến trên cả hai mặt trận là sản xuất và chiến 

đấu. 

Từ năm 1974, thực hiện Nghị quyết số 228 của Bộ Chính trị về tăng cường 

quản lý kinh tế, đấu tranh chống tiêu cực, làm ăn phi pháp toàn ngành Kiểm 

sát Cao Bằng đã phối hợp kịp thời với các ngành, các cấp trong Tỉnh xây dựng 
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kế hoạch công tác kiểm sát với phương châm: Kết hợp chặt chẽ giữa chống 

với phòng, chống với xây, lấy xây làm mục đích; chú trọng kiểm sát tuân theo 

pháp luật trong việc ban hành các văn bản pháp quy của cơ quan Nhà nước 

cùng cấp, qua đó đã ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị yêu cầu sửa chữa, 

khắc phục vi phạm được cơ quan chủ quản chấp nhận và thực hiện. Viện kiểm 

sát hai cấp cũng trao đổi, báo cáo, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thực 

hiện các biện pháp tăng cường quản lý sản xuất nông nghiệp, xí nghiệp, xử lý 

các hành vi như: Tham ô, trộm cắp tài sản của hợp tác xã, lạm quyền, cố ý làm 

trái... phục vụ tốt cho chủ trương xây dựng quan hệ sản xuất mới và được quần 

chúng nhân dân các dân tộc đồng tình, ủng hộ. 

Ngày 27/12/1975, khi Quốc hội ban hành Nghị quyết hợp nhất một số tỉnh, 

trong đó hợp nhất tỉnh Cao Bằng và tỉnh Lạng Sơn thành đơn vị hành chính mới 

lấy tên là tỉnh Cao Lạng - VKSND tỉnh Cao Bằng cũng được sáp nhập với VKSND 

tỉnh Lạng Sơn và lấy tên chung là VKSND tỉnh Cao Lạng. Đến ngày 29/12/1978, 

Quốc hội phê chuẩn Nghị quyết phân vạch lại địa giới hành chính, chia tỉnh Cao 

Lạng thành 02 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thì VKSND tỉnh Cao Bằng lại được 

tách ra từ VKSND tỉnh Cao Lạng theo Quyết định số: 02/V9, ngày 30/12/1978 

của Viện trưởng VKSND tối cao và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1979. Lúc này 

nhân sự, tổ chức bộ máy của ngành KSND tỉnh Cao Bằng gồm: VKSND tỉnh Cao 

Bằng với 27 cán bộ công tác trong 07 tổ nghiệp vụ1 và 12 đơn vị cấp huyện2 với 

tổng số cán bộ là 51 đồng chí. 

Năm 1982, biên chế cán bộ của VKSND tỉnh Cao Bằng tăng lên 42 người, 

tổ chức thành 7 phòng nghiệp vụ thay thế các bộ phận nghiệp vụ3 và 13 Viện 

kiểm sát cấp huyện, thị xã4 với tổng biên chế cán bộ là 71 người. Toàn ngành 

Kiểm sát Cao Bằng đã tập trung đổi mới phương pháp công tác, xác định mục 

tiêu, nội dung công tác trong từng thời kỳ nhằm đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa 

hiệu quả các hành vi vi phạm và tội phạm; bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, 

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, 

bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự tôn trọng tính mạng, tài sản, tự do, 

danh dự và nhân phẩm của công dân. 

Đến năm 1986, nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối đổi mới 

toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng ,Viện 

kiểm sát hai cấp tỉnh Cao Bằng đã tập trung kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan 

bảo vệ pháp luật trên địa bàn tổ chức điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án trọng 

 

1 Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Khiếu tố; Tổ Kiểm sát chung; Tổ Kiểm sát dân sự; Tổ Kiểm sát điều tra án kinh 

tế; Tổ Kiểm sát điều tra án trị an – an ninh; Tổ Kiểm sát xét xử hình sự; Tổ Kiểm sát giam, giữ, thi hành án 
2 Viện KSND huyện Bảo Lạc, Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Thạch An, Trà 

Lĩnh, Thông Nông, Ngân Sơn, Chợ Rã và thị xã Cao Bằng 
3 gồm: Phòng trị an; Phòng kinh tế; Phòng dân sự; Phòng giam giữ; Phòng kiểm sát chung; Phòng xét xử phúc 

thẩm và Phòng hành chính tổng hợp (TCCB, Khiếu tố) 
4 gồm: Viện KSND thị xã Cao Bằng, Viện KSND huyện Trà Lĩnh, Viện KSND huyện Thông Nông, Viện KSND 

huyện Ngân Sơn, Viện KSND huyện Thạch An, Viện KSND huyện Hà Quảng, Viện KSND huyện Hạ Lang, Viện 

KSND huyện Chợ Rã, Viện KSND huyện Bảo Lạc, Viện KSND huyện Hòa An, Viện KSND huyện Trùng Khánh, 

Viện KSND huyện Quảng Hòa và Viện KSND huyện Nguyên Bình 
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điểm, phức tạp để làm sạch địa bàn, lập lại trật tự, kỷ cương xã hội; phục vụ kịp 

thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh theo hướng Công nghiệp hóa 

- Hiện đại hóa. Cả hai cấp đã tiến hành nhiều cuộc kiểm sát trực tiếp việc chấp 

hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, quản lý xuất nhập 

khẩu, việc thực hiện các chương trình mục tiêu trong quản lý giáo dục và đào 

tạo, y tế, xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và các hoạt động dịch vụ phát 

triển sản xuất nông nghiệp… qua công tác kiểm sát đã ban hành nhiều kháng 

nghị, kiến nghị yêu cầu huỷ bỏ, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, tài chính, đất đai có vi phạm cũng 

như yêu cầu thu hồi tài sản của Nhà nước, của tập thể bị thất thoát hoặc khắc 

phục những nội dung thực hiện chưa đúng trong công tác quản lý... đều được 

các cơ quan, tập thể hoặc cá nhân liên quan tiếp thu, thực hiện nghiêm túc. 

Ngay sau khi có Luật tổ chức VKSND năm 1992 được thông qua và có 

hiệu lực, ngành Kiểm sát Cao Bằng đã nhanh chóng đổi mới về tổ chức bộ máy 

và công tác cán bộ, một số đơn vị phòng mới được thành lập như: Phòng Điều 

tra; Phòng Kiểm sát thi hành án; Phòng giải quyết khiếu nại tố cáo của công 

dân. Lúc này tổng biên chế của toàn ngành Kiểm sát Cao Bằng là 128 người, cơ 

bản cán bộ đều có trình độ Đại học pháp lý, Cao đẳng kiểm sát và một số Đại 

học khác. Năm 1997 tổng biên chế cả tỉnh tăng lên 131 người, trong đó Kiểm 

sát viên các ngạch là 69 đồng chí; đến năm 2000 VKSND tỉnh Cao Bằng có 10 

phòng trực thuộc, 12 đơn vị VKSND huyện, thị xã với tổng biên chế 131 người 

(tỉnh 61, huyện 70). 

2. Giai đoạn từ năm 2002 đến nay. 

 
 

 

 

 

5 Gồm: Phòng THQCT, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ, án hình sự 

về trật tự xã hội; Phòng THQCT, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh và án ma túy; Phòng THQCT, 

kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự; Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Phòng Kiểm sát việc 

giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo 

quy định của pháp luật; Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự; Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong 

hoạt động tư pháp; Phòng tổ chức cán bộ; Văn phòng tổng hợp; Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin và 

Thanh tra (đơn vị tương đương cấp phòng). 
6 Gồm Viện KSND các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng, Hòa An, Thông Nông, Phục Hòa, 

Quảng Uyên, Thạch An, Hạ Lang, Trà Lĩnh, Trùng Khánh và Viện KSND thành phố Cao Bằng. 

Luật tổ chức VKSND các năm 2002, 2014 được ban hành đánh dấu những 

bước điều chỉnh quan trọng về chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND. Theo đó 

Viện kiểm sát chỉ thực hiện chức năng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát 

các hoạt động tư pháp, không thực hiện chức năng Kiểm sát việc tuân theo pháp 

luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội (kiểm sát chung); đồng thời chức 

năng điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp cũng không còn tại các 

Viện kiểm sát cấp tỉnh... dẫn đến nhiều thay đổi về tổ chức, bộ máy của toàn 

ngành Kiểm sát nói chung, VKSND tỉnh Cao Bằng nói riêng: Trong giai đoạn 

từ năm 2008 - 2019 tại VKSND tỉnh có 11 phòng nghiệp vụ5 và 13 Viện kiểm 

sát huyện, thành phố trực thuộc6; bắt đầu từ năm 2020 đến thời điểm hiện tại 

(30/6/2025) VKSND tỉnh chỉ còn 8 phòng nghiệp vụ và 10 đơn vị VKSND cấp 
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Trải qua 60 năm xây dựng, phát triển đến ngày nay, dù gặp rất nhiều khó 

khăn, thử thách, thăng trầm nhưng có thể khẳng định rằng các thế hệ lãnh đạo, 

công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Cao Bằng đều đã luôn giữ 

vững phẩm chất, đạo đức cách mạng; luôn đoàn kết, kiên định, vững vàng... cống 

hiến tất cả trí tuệ, sức lực của mình cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm 

bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội, phục vụ kịp thời mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn, góp phần 

tích cực xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng, xây dựng 

thành công đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa nói chung. Những đóng góp, 

cống hiến đó của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Cao Bằng đã được ghi nhận 

bằng rất nhiều danh hiệu cao quý do Đảng, Nhà nước ta trao tặng trong đó sự 

ghi nhận lớn nhất chính là lòng tin, sự đồng hành của quần chúng nhân dân trong 

quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trên địa bàn - Đây cũng chính 

là niềm tự hào, là điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất để VKSND tỉnh Cao Bằng 

tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và 

Nhân dân giao phó. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Gồm Viện KSND các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, 

Thạch An, Trùng Khánh và VKSND thành phố 
8 Trong đó có 118 Kiểm sát viên (01 Kiểm sát viên cao cấp, 48 Kiểm sát viên trung cấp, 69 Kiểm sát viên sơ 

cấp) và 04 Kiểm tra viên chính, 02 Kiểm tra viên, còn lại là chuyên viên và các ngạch công chức khác. 
9 40 cán bộ có trình độ Thạc sỹ, 144 đồng chí có trình độ Cử nhân Luật và Đại học khác. Về trình độ lý luận 

chính trị có 31 cao cấp, 42 Trung cấp. Về quản lý nhà nước có 104 đồng chí (03 Chuyên viên cao cấp, 35 Chuyên viên 

chính và 66 Chuyên viên). 

huyện, thành phố7 với tổng biên chế là 190 cán bộ, kiểm sát viên8 và 38 hợp 

đồng lao động. Đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đều có trình độ chuyên môn, trình 

độ lý luận cơ bản đồng đều, đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính 

trị, chuyên môn được giao9. Đồng thời với sự quan tâm đầu tư của VKSND tối 

cao, sự hỗ trợ của Chính quyền địa phương nên cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

phương tiện làm việc của Viện kiểm sát cả hai cấp tỉnh Cao Bằng có sự cải thiện 

đáng kể: Trụ sở của 04/10 VKSND cấp huyện (gồm: Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng 

Khánh và Thành phố Cao Bằng) đã được xây dựng theo quy mô mới; trụ sở 

VKSND tỉnh và các đơn vị còn lại cũng đều được sửa chữa, nâng cấp cơ bản 

đáp ứng được yêu cầu; VKSND tỉnh và 10 Viện kiểm sát cấp huyện đều được 

trang bị xe ô tô chuyên dùng; các thiết bị phục vụ hoạt động nghiệp vụ như: 

Camera, máy ghi âm, ghi hình, máy tính, máy photocopy, scan… được trang bị 

đầy đủ ở cả hai cấp, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm 

sát và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giai đoạn mới. 



Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng 65 năm xây dựng và phát triển 

6 

 

 

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 

VKSND HAI CẤP TỈNH CAO BẰNG 

 

 
TẬP THỂ VKSND TỈNH CAO BẰNG 

 

 

1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011; 

2. Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013; 

3. Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017; 

4. Cờ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân các năm: 2008, 2012, 2014, 

2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022. 

 

 
TẬP THỂ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

HUYỆN, THÀNH PHỐ 

 

 

1. Văn phòng tổng hợp: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020. 

2. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng: Huân chương lao 

động Hạng Nhì năm 2023. 

3. Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục 

người chấp hành án phạt tù: Huân chương lao động hạng Ba năm 2008. 

4. Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về kinh tế, 

chức vụ, trật tự xã hội: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008, 

Huân chương lao động hạng Ba năm 2010. 

5. VKSND huyện Trùng Khánh: Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phú năm 2006. 

6. VKSND huyện Phục Hòa: Bằng khen Thủ tướng Chính phú năm 2011. 

Ngoài ra: Có 72 lượt tập thể được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua 

dẫn đầu Khối; 74 lượt tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng 

khen; 147 lượt tập thể được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 

59 lượt tập thể được tặng Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Cao 

Bằng trong các phong trào thi đua yêu nước. 
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CÁ NHÂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

 

Toàn Ngành có 04 cá nhân được Nhà nước trao tặng, truy tặng Huân, 

Huy chương; 05 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Gồm: 

1. Đ/c La Hữu Vinh: Nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng: 

Truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số: 95/QĐ-CTN 

ngày 21/01/2010). 

2. Đ/c Hoàng Minh Một: Nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Cao 

Bằng: Truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (Quyết định số: 102/QĐ- 

CTN ngày 22/01/2010). 

3. Đ/c Nguyễn Hữu Xảo: Nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Cao 

Bằng: Tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (Quyết định số: 116 KT/CT 

ngày 05/7/1993) 

4. Đ/c Mai Anh Giáp: Nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng: 

Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số: 1261/QĐ-CTN 

ngày 03/8/2011). 

5. Đ/c Nguyễn Trọng Bằng: Cán bộ VKSND tỉnh Cao Bằng. Tặng 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số: 394/QĐ-TTg, ngày 

18/4/2008) 

6. Đ/c Mã Thanh Sơn: Nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng. 

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số: 1865/QĐ-TTg, 

ngày 12/11/2009). 

7. Đ/c Hoàng Thị Thanh Xuân: Nguyên Chánh Văn phòng VKSND 

tỉnh Cao Bằng (Quyết định số: 2214/QĐ-TTg, ngày 07/12/2010). 

8. Đ/c Hoàng Lương Bộ: Nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cao 

Bằng (Quyết định số: 2214/QĐ-TTg, ngày 07/12/2010). 

9. Đ/c Hoàng Cao Đức: Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng 

(Quyết định số: 1674/QĐ-TTg, ngày 27/10/2020). 

 

Ngoài ra: Có 54 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

ngành Kiểm sát nhân dân; 360 lượt cá nhân được tặng Bằng khen của 

VKSND tối cao; 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp; 47 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm sát; 115 

lượt cá nhân được tặng Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng 

trong các phong trào thi đua và có thành tích xuất sắc đột xuất trong công 

tác. 
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TẬP THỂ LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 
 

 

 

Đồng chí NGÔ BẢO NGỌC 

VIỆN TRƯỞNG (Từ tháng 7/2025) 

Sinh năm: 1971 

Quê quán: Đông Anh, Hà Nội 
 

 

 

 

Đ/c HOÀNG CAO ĐỨC 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG (từ 2019) 

Sinh năm 1969 
Quê quán; Thạch An, Cao Bằng 

Đ/c PHẠM MỸ AN 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG (Từ 2022) 

Sinh năm 1971 
Quê quán: Vũ Thư, Thái Bình 
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CÁC ĐỒNG CHÍ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG QUA CÁC THỜI KỲ 
 

 

 

 
 

Đồng chí ĐÀM BỈNH RY 
VIỆN TRƯỞNG, từ năm 1962 - 1964 

Quê quán: Cao Bằng 

Đồng chí HOÀNG MINH MỘT 
VIỆN TRƯỞNG, từ năm 1964-1980 

Quê quán: Hòa An, Cao Bằng 

 

 

 

  
 

Đồng chí NGUYỄN HỮU XẢO 
VIỆN TRƯỞNG, từ năm 1980- 1986 

Sinh năm 1930, Quê quán: Hòa An, Cao Bằng 

Đồng chí LA HỮU VINH 
VIỆN TRƯỞNG, từ năm 1988- 1989 

Quê quán: Cao Bằng 
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Đồng chí NGUYỄN VĂN PÔ 
VIỆN TRƯỞNG, từ năm 1989- 1993 

Sinh năm: 1942, quê quán: Thạch An, Cao Bằng 

Đồng chí MÃ GIA NGÔ 
VIỆN TRƯỞNG, từ năm 1994- 1997 

Sinh năm: 1942, quê quán: Quảng Hòa, Cao Bằng 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí ĐÀM HUY SẮC 
VIỆN TRƯỞNG, từ năm 1997- 2001 

Sinh năm 1942, quê quán: Triệu Sơn, Thanh Hóa 

Đồng chí MAI ANH GIÁP 
VIỆN TRƯỞNG, từ năm 2001- 2009 

Sinh năm: 1950, quê quán: Quảng Hòa, Cao Bằng 
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Đồng chí MÃ THANH SƠN 
VIỆN TRƯỞNG, từ năm 2010- 2016 

Sinh năm: 1967, quê quán: Hà Quảng, Cao Bằng 

Đồng chí LÊ MINH LONG 
VIỆN TRƯỞNG, từ năm 2016- 2019 

Sinh năm: 1967, quê quán: Yên Định, Thanh Hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Đồng chí ĐÀM NGHĨA QUÂN 

VIỆN TRƯỞNG, từ năm 2019- 2025 
Sinh năm: 1965, quê quán: Quảng Hòa, Cao Bằng 
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CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG QUA CÁC THỜI KỲ 
 

 

 

Đồng chí BÙI DUY ĐẮC 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG, từ năm 1969- 1980 

Quê quán: 

Đồng chí HOÀNG LONG SƠN 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG, từ năm 1976- 1978 

Quê quán: 

 

 

 

 

Đồng chí VŨ SẦM 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG, từ năm 1997- 1999 

Quê quán: 

Đồng chí HOÀNG ĐỨC HẬU 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG, Từ năm 1998- 2001 
Sinh năm: 1961, quê quán: Hòa An, Cao Bằng 
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Đồng chí HOÀNG ÍCH SƯƠNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG, từ năm 1989-2008 

Sinh năm: 1948, quê quán: Quảng Hòa, Cao Bằng 

Đồng chí THANG TRỌNG NGHĨA 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG, từ năm 2008- 2015 

Sinh năm: 1955, quê quán: Quảng Hòa, Cao Bằng 

 

 

 

 

Đồng chí HOÀNG LƯƠNG BỘ 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG, từ năm 2011- 2021 

Sinh năm: 1961, quê quán: Hòa An, Cao Bằng 

Đ/c NGUYỄN VĂN THUẦN 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG, từ năm 2015-2025 

Sinh năm 1966, quê quán: TP Cao Bằng, Cao Bằng 
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CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
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1. PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA 

& KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN AN NINH, MA TÚY, KINH TẾ VÀ 

THAM NHŨNG - CHỨC VỤ (Phòng 1) 

 

* Chức năng, nhiệm vụ: Tiền thân là Phòng kiểm sát việc giải quyết án 

an ninh - ma túy, sau nhiều lần được VKSND tối cao điều chỉnh thay đổi đến 

nay Phòng 1 VKSND tỉnh Cao Bằng là đơn vị chịu trách nhiệm Thực hành quyền 

công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy, kinh tế 

và tham nhũng, chức vụ. Ngoài trực tiếp tham gia giải quyết án, Phòng 1 có 

nhiệm vụ giúp Lãnh đạo VKSND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các VKSND 

cấp dưới theo lĩnh vực được giao quản lý. 

* Tổ chức, biên chế: Hiện đơn vị có 10 cán bộ, công chức gồm 01 Trưởng 

phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 07 Kiểm sát viên các ngạch. 

* Những thành tích xuất sắc, tiêu biểu: Được công nhận danh hiệu Tập 

thể lao động xuất sắc các năm từ 2015-2019, 2021-2023 và được VKSND tối 

cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối cho đơn vị có thành tích xuất sắc các năm 2015, 

2019, 2021, 2023. 
 

Đ/c ĐINH TIẾN DŨNG 

Trưởng phòng 

 

 

Đ/c LINH ĐỨC HỢP 
Phó Trưởng phòng 

Đ/c ĐOÀN THỊ THANH 
Phó Trưởng phòng 
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* Đồng chí Trưởng phòng 1 các thời kỳ trước: 

 
1. Đồng chí: PHAN THẾ CƯƠNG 3. Đồng chí: NGUYỀN THÚY LOAN 

2. Đồng chí: HOÀNG THỊ HẠNH 
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2. PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU 

TRA & KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN TRẬT TỰ XÃ HỘI (Phòng 2) 

* Chức năng, nhiệm vụ: Tiền thân là Phòng kiểm sát việc giải quyết 

án hình sự về trật tự xã hội và án hình sự về kinh tế - chức vụ, sau nhiều lần 

được VKSND tối cao điều chỉnh thay đổi đến nay Phòng 2 VKSND tỉnh Cao 

Bằng là đơn vị chịu trách nhiệm Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 

và kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội. Ngoài trực tiếp tham gia giải 

quyết án, Phòng 2 có nhiệm vụ giúp Lãnh đạo VKSND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, 

hướng dẫn các VKSND cấp dưới theo lĩnh vực được giao quản lý. 

* Tổ chức, biên chế: Hiện đơn vị có 09 cán bộ, công chức gồm 

01Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 06 Kiểm sát viên, Kiểm tra viên 

các ngạch. 

* Những thành tích xuất sắc, tiêu biểu: Được công nhận danh hiệu 

Tập thể lao động xuất sắc các năm từ 2020- 2024. Được VKSND tối cao tặng 

Cờ thi đua dẫn đầu khối các năm từ 2020- 2023. Được tặng Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh Cao Bằng năm 2025. 
 

 

Đ/c NÔNG THẾ THUYẾT 

Trưởng phòng 

 

 

Đ/c HOÀNG THỊ NGUYỆT 
Phó Trưởng phòng 

Đ/c HOÀNG VĂN ĐỨC 
Phó Trưởng phòng 
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* Đồng chí Trưởng phòng 2 các thời kỳ trước: 

1. Đồng chí: THANG TRỌNG NGHĨA 3. Đồng chí: NGUYỄN VĂN HẢI 

2. Đồng chí: ĐÀM NGHĨA QUÂN 4. Đồng chí: ĐÀM THỊ ĐƯƠNG 



Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng 65 năm xây dựng và phát triển 

23 

 

 

 

3. PHÒNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ & KIỂM SÁT XÉT XỬ 

PHÚC THẨM ÁN HÌNH SỰ (Phòng 7) 

* Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị Thực hành quyền công tố, kiểm sát 

việc tuân theo pháp luật tại các phiên tòa phúc thẩm hình sự do Tòa án nhân 

dân tỉnh Cao Bằng tổ chức, Phòng 7 có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Lãnh đạo 

VSKND tỉnh thực hiện kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết 

định hình sự của các TAND cấp huyện; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo 

nghiệp vụ xét xử hình sự đối với các Viện kiểm sát cấp dưới (huyện, khu vực) 

trên địa bàn. 

* Tổ chức, biên chế: Hiện đơn vị có 04 cán bộ, công chức gồm 

01Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 02 Kiểm sát viên các ngạch. 

* Những thành tích xuất sắc, tiêu biểu: Hàng năm đơn vị đều được công 

nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Nhiều lượt cá nhân trong phòng 

được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được tặng Bằng khen của 

Viện trưởng VKSND tối cao, Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Cao 

Bằng. 
 

 

 

 

 

Đ/c NÔNG THỊ THÙY DƯƠNG 
Trưởng phòng 

Đ/c NGUYỄN THỊ THIÊM 
Phó Trưởng phòng 



Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng 65 năm xây dựng và phát triển 

24 

 

 

 

 

 

* Đồng chí Trưởng phòng 7 các thời kỳ trước: 

 
1. Đồng chí: TRIỆU THẾ SỸ 3. Đồng chí: NGUYỄN HÙNG KHANG 

2. Đồng chí: NÔNG HỒNG BÍNH 

Đ/c NGUYỄN HÙNG KHANG 
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4. PHÒNG KIỂM SÁT TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN 

(Phòng 8) 

* Chức năng, nhiệm vụ: Được thành lập mới sau khi sáp nhập Phòng kiểm 

sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự với Phòng kiểm sát thi hành án dân sự - 

Phòng 8, VKSND tỉnh có chức năng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án 

hình sự, dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đồng thời đơn vị có nhiệm 

vụ tham mưu, giúp lãnh đạo VKSND Tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn đối với các 

Viện kiểm sát cấp dưới (huyện, khu vực) trong phạm vi nhiệm vụ được giao. 

* Tổ chức, biên chế: Biên chế của đơn vị Phòng 8 tính đến 30/6/2025 có 06 

cán bộ, công chức gồm 01Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 02 Kiểm sát viên 

trung cấp. 

* Những thành tích xuất sắc, tiêu biểu: Hàng năm đơn vị đều được công nhận 

danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Nhiều lượt cá nhân trong phòng được công 

nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND 

tối cao, Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng. 
 

Đ/c ĐÀM THỊ ĐƯƠNG 

Trưởng phòng 
 

 

Đồng chí NGUYỄN VĂN HẢI 

Phó Trưởng phòng 

Đồng chí NÔNG THỊ THẢO 

Phó Trưởng phòng 
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* Đồng chí Trưởng phòng 8 các thời kỳ trước: 

 
1. Đồng chí: VƯƠNG VĨNH ĐOÀN 4. Đồng chí: HOÀNG THỊ THANH XUÂN 

2. Đồng chí: DOANH THIÊM CÔNG 5. Đồng chí: NÔNG VĂN CƯỜNG 

3. Đồng chí: LỤC VĂN PHÁCH 6. Đồng chí: NÔNG THẾ THUYẾT 
 

Đ/c VƯƠNG VĨNH ĐOÀN Đ/c DOANH THIÊM CÔNG 
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5. PHÒNG KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÀNH 

CHÍNH, KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC 

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT (Phòng 9). 

 

 

* Chức năng, nhiệm vụ: Phòng 9 có chức năng Kiểm sát việc tuân theo 

pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương 

mại, lao động; tham mưu, đề xuất Lãnh đạo VKSND Tỉnh ban hành kháng nghị, 

kiến nghị đối với các vi phạm của Tòa án 2 cấp; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, chỉ 

đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

* Tổ chức, biên chế: Biên chế của đơn vị Phòng 9 tính đến 30/6/2025 có 

09 cán bộ, công chức gồm 02 Phó Trưởng phòng, 05 Kiểm sát viên trung cấp 

và 01 chuyên viên. 

* Những thành tích xuất sắc, tiêu biểu: Được công nhận danh hiệu Tập 

thể lao động xuất sắc các năm từ 2016-2019 và được VKSND tối cao tặng Cờ 

thi đua dẫn đầu khối năm 2018, 2019 và Bằng khen cho Tập thể tiêu biểu, xuất 

sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 
 

 

 

 

Đ/c CAO THỊ LAN ANH 

Phó Trưởng phòng Phụ trách 

Đ/c ĐẶNG THỊ KIM THOA 

Phó Trưởng phòng 
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* Đồng chí Trưởng phòng 9 các thời kỳ trước: 

 
1. Đồng chí: HOÀNG THỊ VĂN 3. Đồng chí: NGUYỄN THÚY LOAN 

2. Đồng chí: LỤC VĂN PHÁCH 

 

Đ/c HOÀNG THỊ VĂN Đ/c LỤC VĂN PHÁCH 
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6. ĐƠN VỊ THANH TRA - KHIẾU TỐ VÀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI 

QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 

(Phòng 12). 

 

 

* Chức năng, nhiệm vụ: Phòng 12 được thành lập từ ngày 15/02/2020, 

theo Quyết định số: 17/QĐ-VKSTC, ngày 31/01/2020 của Viện trưởng VKSND 

tối cao trên cơ sở sáp nhập từ hai đơn vị cấp phòng là đơn vị Thanh tra và Phòng 

Kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp. Có nhiệm vụ tham 

mưu, giúp Viện trưởng VKSND tỉnh thực hiện công tác thanh tra, phòng chống 

tham nhũng trong nội bộ; trực tiếp thực hiện cũng như kiểm tra, hướng dẫn về 

công tác kiểm sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư 

pháp tại Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Cao Bằng. 

* Tổ chức, biên chế: Biên chế của đơn vị tính đến ngày 30/6/2025 có 04 

cán bộ, công chức gồm Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra, 01 Kiểm sát viên 

sơ cấp và 01 Cán sự. 

* Những thành tích xuất sắc, tiêu biểu: Hàng năm đơn vị đều được công 

nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Nhiều lượt cá nhân trong phòng 

được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được tặng nhiều Bằng khen 

của Viện trưởng VKSND tối cao, Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Cao 

Bằng trong các phong trào thi đua yêu nước. 
 

 

 

 

 

Đ/c NGUYỄN VĂN THỦ 
Chánh Thanh tra 

Đ/c LÂM THỊ YÊN 
Phó Chánh Thanh tra 
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* Đồng chí Chánh Thanh tra các thời kỳ trước 

1. Đồng chí: HOÀNG VĂN HỢP 2. Đồng chí: NGUYỄN VĂN CHÁNH 
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7. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ (Phòng 15) 
 

 

* Chức năng, nhiệm vụ: Phòng 15 có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho 

Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo VKSND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước 

về tổ chức cán bộ của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Cao Bằng, bao gồm: Xây dựng, 

thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác tổ chức cán bộ, quy trình về công 

tác cán bộ, và các công việc liên quan đến công tác cán bộ khác theo phân cấp 

của VKSND tối cao. 

* Tổ chức, biên chế: Biên chế của đơn vị hiện tại có 04 đồng chí, gồm 

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, 01 Kiểm sát viên sơ cấp và 01 Kiểm tra viên 

chính. 

* Những thành tích xuất sắc, tiêu biểu: Có 08 năm được công nhận 

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, trong đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua 

của VKSND tối cao cho tập thể dẫn đầu khối, 03 lần được Viện trưởng VKSND 

tối cao tặng Bằng khen đối với tập thể 02 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao 

động xuất sắc và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác của Viện trưởng VKSND 

tối cao, Viện trưởng VKSND tỉnh Cao Bằng trong các phong trào thi đua yêu 

nước. 
 

 

 

 

Đ/c HOÀNG THỊ LINH 

Trưởng phòng 

Đ/c NGUYỄN THỊ THÙY LINH 

Phó Trưởng phòng 
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* Đồng chí Trưởng phòng 15 các thời kỳ trước: 

 
1. Đồng chí: HOÀNG LƯƠNG BỘ 3. Đồng chí: ĐÀM THỊ ĐƯƠNG 

2. Đồng chí: ĐÀM TIẾN ĐẠT 4. Đồng chí: NGUYỄN VĂN THUẦN 
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8. VĂN PHÒNG TỔNG HỢP 

* Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị có chức năng tham mưu tổng hợp, 

hành chính quản trị và hậu cần phục vụ, Văn phòng có trách nhiệm giúp Viện 

trưởng và Lãnh đạo KSND Tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động 

thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát trong toàn Ngành. 

* Tổ chức, biên chế: Tổng biên chế của đơn vị tính đến ngày 30/6/2025 

là 22 người, gồm Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng, 01 Kiểm sát 

viên sơ cấp, 01 Kiểm tra viên chính và các chuyên viên, hợp đồng lao động 

khác. 

* Những thành tích xuất sắc, tiêu biểu: 

- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua ngành Kiểm sát 

nhân dân (liên tục từ năm 2008 đến 2024); 

- Được tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2017; Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ năm 2018. 

- Được tặng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân 

chương lao động hạng Nhất năm 2020. 
 

 

Đ/c ĐÀM THỊ KIM THUYÊN 

Chánh Văn phòng 

 

  

Đ/c CAO BẰNG GIANG 

Phó Chánh Văn phòng 

Đ/c CÙ THỊ NGUYỆT 

Phó Chánh Văn phòng 
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* Đồng chí Chánh Văn phòng các thời kỳ trước: 

 
1. Đồng chí: NGUYỄN TRỌNG BẰNG 5. Đồng chí: HOÀNG THỊ THANH XUÂN 

2. Đồng chí: PHẠM THẾ QUỐC 6. Đồng chí: PHẠM MỸ AN 

3. Đồng chí: MÃ THANH SƠN 7. Đồng chí: NGUYỄN ĐỨC HÙNG 

4. Đồng chí: HOÀNG VĂN ĐỒNG 8. Đồng chí: NÔNG THIỆN DOANH 
 

 

Đ/c HOÀNG VĂN ĐỒNG Đ/c HOÀNG THỊ THANH XUÂN Đ/c NGUYỄN ĐỨC HÙNG 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRỰC THUỘC 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

 
* Giai đoạn trước ngày 30/6/2025 VKSND tỉnh Cao Bằng có 10 VKSND 

cấp huyện trực thuộc gồm: VKSND thành phố Cao Bằng, VKSND huyện Hà 

Quảng, VKSND huyện Hòa An, VKSND huyện Nguyên Bình, VKSND huyện 

Bảo Lạc, VKSND huyện Bảo Lâm, VKSND huyện Quảng Hòa, VKSND huyện 

Trùng Khánh, VKSND huyện Hạ Lang và VKSND huyện Thạch An. 

* Kể từ ngày 01/7/2025, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về bãi bỏ 

đơn vị hành chính cấp huyện nên 10 VKSND cấp huyện được sáp nhập lại để 

thành lập mới 05 VKSND cấp khu vực trực thuộc VKSND tỉnh Cao Bằng. Cụ 

thể là: 

1. VKSND huyện Hòa An sáp nhập với VKSND thành phố Cao Bằng 

trở thành VKSND khu vực 1, tỉnh Cao Bằng. 

2. VKSND huyện Thạch An sáp nhập với VKSND huyện Quảng Hòa trở 

thành VKSND khu vực 2, tỉnh Cao Bằng. 

3. VKSND huyện Hạ Lang sáp nhập với VKSND huyện Trùng Khánh 

trở thành VKSND khu vực 3, tỉnh Cao Bằng. 

4. VKSND huyện Nguyên Bình sáp nhập với VKSND huyện Hà Quảng 

trở thành VKSND khu vực 4, tỉnh Cao Bằng. 

5. VKSND huyện Bảo Lâm sáp nhập với VKSND huyện Bảo Lạc trở thành 

VKSND khu vực 5, tỉnh Cao Bằng. 
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1. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

 

Đ/c NGUYỄN THÚY 

LOAN 

Viện trưởng 

Đ/c HOÀNG VĂN TÙY 

Phó Viện trưởng 

Đ/c NÔNG THỊ QUỲNH TRANG 

Phó Viện trưởng 

 

 

 
Tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng 

 

* Đồng chí Viện trưởng VKSND thành phố các thời kỳ trước: 

 
1. Đồng chí: VIÊN VĂN ÈNG 4. Đồng chí: TRIỆU THẾ SỸ 

2. Đồng chí: NÔNG QUANG CỬU 5. Đồng chí: ĐÀM NGHĨA QUÂN 

3. Đồng chí: HOÀNG LƯƠNG BỘ 6. Đồng chí: HOÀNG CAO ĐỨC 

 

 

* Những thành tích xuất sắc, tiêu biểu 

- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 10 năm liên tục từ 2015-2025. 

- Được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì năm 2023. 
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2. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG 
 

 

Đ/c NGUYỄN VĂN CHÁNH 

Viện trưởng 

Đ/c HOÀNG THỊ HẠNH 

Phó Viện trưởng 
 

 

 

Tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

* Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Hà Quảng các thời kỳ trước: 

1. Đồng chí: ĐÀM VĂN TRỤ 
 

Đ/c ĐÀM VĂN TRỤ 
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3. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 
 

 

Đ/c ĐOÀN THỊ CHINH 

Viện trưởng 

Đ/c TRẦN THỊ BÍCH NGA 

Phó Viện trưởng 
 

 

Tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 

 

* Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Hòa An các thời kỳ trước: 
 

1. Đồng chí: TRIỆU THẾ SỸ 3. Đồng chí: ĐÀM THỊ ĐƯƠNG 

2. Đồng chí: NGUYỄN VĂN THUẦN 4. Đồng chí: PHẠM MỸ AN 

 

* Những thành tích xuất sắc, tiêu biểu: 

- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 07 năm liên tục từ 2018-2024 

- Được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối của ngành Kiểm sát nhân dân các 

năm 2018, 2019, 2023 và 2024. 
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4. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH 

 

 

Đ/c MÃ THỊ HÂN 

Viện trưởng 
Đ/c HOÀNG VĂN GIANG 

Phó Viện trưởng 

 

 
Tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 

* Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Nguyên Bình các thời kỳ trước: 

 
1. Đồng chí: TRIỆU TRÀN KHUÔN 5. Đồng chí: ĐẶNG VĂN PẢO (Q.VT) 

2. Đồng chí: NGUYỄN VĂN BẢO 4. Đồng chí: LỤC ĐỨC CHI 

3. Đồng chí: BÙI THỊ KIỀU 
 

 

 

Đ/c BÙI THỊ KIỂU Đ/ c LỤC ĐỨC CHI 
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5. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC 
 

  

Đ/c NÔNG VĂN HIẾU 

Viện trưởng 
Đ/c BẾ SƯ CHƯỞNG 

Phó Viện trưởng 
 

 

Tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 

* Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Bảo Lạc các thời kỳ trước: 

1. Đồng chí: VŨ QUANG LUYỆN 5. Đồng chí: ĐÀM ĐÌNH PHƯƠNG 

(Q.VT) 

2. Đồng chí: NGUYỄN VĂN TUẤN 6. Đồng chí: NÔNG THẾ THUYẾT 

3. Đồng chí: ĐÀM ĐÌNH LẬP 7. Đồng chí: NÔNG VĂN CƯỜNG 

4. Đồng chí: NGUYỄN ĐỨC HÙNG 
 

 

Đồng chí ĐÀM ĐÌNH LẬP Đồng chí ĐÀM ĐÌNH PHƯƠNG 
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6. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM 
 

 
 

Đ/c NGUYỄN BÁ ĐẠT 

Viện trưởng 

Đ/c LƯƠNG VĂN TRỌNG 

Phó Viện trưởng 

 

 

Tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. 

* Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Bảo Lâm các thời kỳ trước: 

1. Đồng chí: NGUYỄN VĂN HẢI 3. Đồng chí: NÔNG VĂN HIẾU 

2. Đồng chí: TRƯƠNG NGỌC 

THƯỢNG 

 

Đ/c NGUYỄN VĂN HẢI Đ/c TRƯƠNG NGỌC THƯỢNG 
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7. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG HÒA 
 

 

 

 

Đ/c NÔNG THIỆN DOANH 

Viện trưởng 

Đ/c chí MA THỊ NỮ 

Phó Viện trưởng 

Đ/c HOÀNG THỊ HÀ 

Phó Viện trưởng 
 

 

 

 

Tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. 
 

 

* Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Quảng Hòa các thời kỳ trước: 

 
1. Đồng chí: NGUYỄN VĂN VINH 4. Đồng chí: HOÀNG VĂN LÔ 

2. Đồng chí: NGUYỄN HÙNG KHANG 5. Đồng chí: NGUYỄN VĂN QUYẾN 

3. Đồng chí: NÔNG ĐÌNH HỒNG 
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8. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

 

Đồng chí LỤC VĂN CÙ 

Viện trưởng 

Đ/c VI LƯƠNG THANH 

Phó Viện trưởng 
 

 

Tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

 

* Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Trùng Khánh các thời kỳ trước: 

1. Đồng chí: HOÀNG VĂN ĐỒNG 2. Đồng chí: NÔNG ĐÌNH HỒNG 

3. Đồng chí: CHU VĂN THUẬN 

 

Đ/c HOÀNG VĂN ĐỒNG Đ/c CHU VĂN THUẬN 
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9. IỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HẠ LANG 
 

 

 

Đ/c NGUYỄN VĂN QUYẾN 

Viện trưởng 

Đ/c LƯƠNG THỊ DIM 

Phó Viện trưởng 

 

 

Tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. 
 

 

* Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Hạ Lang các thời kỳ trước: 

 
1. Đồng chí: LỤC TUẤN TÝ 3. Đồng chí: CHU VĂN THUẬN 

2. Đồng chí: HOÀNG VĂN LÔ 4. Đồng chí: LỤC VĂN CÙ 
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10. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN 
 

 

 

Đ/c NÔNG VĂN CƯỜNG 

Viện trưởng 
Đ/c NÔNG QUỐC TOẢN 

Phó Viện trưởng 

 

 

Tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. 

 

* Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Thạch An các thời kỳ trước: 
1. Đồng chí: ĐINH HỮU KHANH 2. Đồng chí: ĐINH CÔNG HOẠT 

2. Đồng chí: NÔNG THẾ BỒNG 3. Đồng chí: NGUYỄN VĂN THỦ (Q.VT) 
 

Đ/c ĐINH CÔNG HOẠT 
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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CÁC KHU VỰC 

TRỰC THUỘC VKSND TỈNH CAO BẰNG 

(Từ 30/6/2025 đến nay) 
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1. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 1, CAO BẰNG 

* Trụ sở: Phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng 

* Chức năng, nhiệm vụ: Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động 

tư pháp trên địa bàn 07 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng gồm: Thục 

Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng và xã Nguyễn Huệ. 

* Tổ chức biên chế: 01 Viện trưởng, 03 Phó Viện trưởng và 33 công chức, 

06 hợp đồng lao động. 

 

Đ/c ĐOÀN THỊ CHINH 

Viện trưởng 
 

 

Đ/c NÔNG VĂN CƯỜNG 

Phó Viện trưởng 

Đ/c NÔNG THỊ QUỲNH TRANG 

Phó Viện trưởng 
Đ/c HOÀNG VĂN TÙY 

Phó Viện trưởng 

 

 

Tập thể cán bộ, công chức VKSND khu vực 1, tỉnh Cao Bằng 
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2. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 2, CAO BẰNG 

* Trụ sở: Xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng 

* Chức năng, nhiệm vụ: Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động 

tư pháp trên địa bàn 11 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng gồm: Minh 

Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông Khê, Đức Long, Phục Hòa, Bế Văn 

Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, Hạnh Phúc. 

* Tổ chức biên chế: 01 Viện trưởng, 03 Phó Viện trưởng và 24 công chức, 06 

hợp đồng lao động. 

 

Đ/c NÔNG THIỆN DOANH 

Viện trưởng 
 

 

Đ/c MA THỊ NỮ 

Phó Viện trưởng 

Đ/c NÔNG QUỐC TOẢN 

Phó Viện trưởng 

Đ/c HOÀNG THỊ HÀ 

Phó Viện trưởng 

 

 

Tập thể cán bộ, công chức VKSND khu vực 2, tỉnh Cao Bằng 
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3. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 3, CAO BẰNG 

* Trụ sở: Xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

* Chức năng, nhiệm vụ: Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động 

tư pháp trên địa bàn 11 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng gồm: Quang 

Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm Thủy, Đình Phong, 

Lý Quốc, Hạ Lang, Vinh Quý, Quang Long. 

* Tổ chức biên chế: 01 Viện trưởng, 03 Phó Viện trưởng và 24 công chức, 

06 hợp đồng lao động. 

 
Đ/c LỤC VĂN CÙ 

Viện trưởng 
 

 

Đ/c VI LƯƠNG THANH 

Phó Viện trưởng 
Đ/c LƯƠNG THỊ DIM 

Phó Viện trưởng 

Đ/c NÔNG THỊ THỦY 

Phó Viện trưởng 

 

 

Tập thể cán bộ, công chức VKSND khu vực 3, tỉnh Cao Bằng 
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4. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 4, CAO BẰNG 

* Trụ sở: Xã Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

* Chức năng, nhiệm vụ: Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động 

tư pháp trên địa bàn 14 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng gồm: Ca Thành, 

Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Nguyên Bình, Minh Tâm, Thanh 

Long, Cần Yên, Thông Nông, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt. 

* Tổ chức biên chế: 01 Viện trưởng, 03 Phó Viện trưởng và 23 công chức, 06 

hợp đồng lao động. 
 

Đ/c NGUYỄN VĂN CHÁNH 

Viện trưởng 
 

 

Đ/c HOÀNG THỊ HẠNH 

Phó Viện trưởng 

Đ/c HOÀNG VĂN GIANG 

Phó Viện trưởng 
Đ/c LƯƠNG VĂN TRỌNG 

Phó Viện trưởng 

 

 

Tập thể cán bộ, công chức VKSND khu vực 4, tỉnh Cao Bằng 
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5. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 5, CAO BẰNG 

* Trụ sở: Tổ 7, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 

* Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức: Thực hành quyền công tố và kiểm 

sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn 13 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng 

gồm: Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo 

Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp. 

* Tổ chức biên chế: 01 Viện trưởng, 03 Phó Viện trưởng và 20 công chức, 05 

hợp đồng lao động. 

 

Đ/c MÃ THỊ HÂN 

Viện trưởng 
 

 

Đ/c NGUYỄN BÁ ĐẠT 

Phó Viện trưởng 

Đ/c NÔNG VĂN HIẾU 

Phó Viện trưởng 

Đ/c BẾ SƯ TRƯỞNG 

Phó Viện trưởng 
 

 

 

Tập thể cán bộ, công chức VKSND khu vực 5, tỉnh Cao Bằng 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH CAO BẰNG 

QUA CÁC THỜI KỲ 
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Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao trồng cây lưu niệm tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2012 
 

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thăm và làm việc tại 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng (Tháng 8/2013) 
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Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao thăm và làm 

việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng (Tháng 4 – 2022). 

 

Đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thăm và làm việc tại Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Cao Bằng (Tháng 8/ 2023) 
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Đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm với các đồng 

chí dự Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh 

Cao Bằng (Tháng 6/ 2025) 
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Tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đón nhận 

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018. 

 

 

Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. 
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 
 

Kiểm sát việc khám xét, bắt khẩn cấp các đối tượng có hành vi 

Mua bán trái phép chất ma túy 
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Kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường vụ tàng trữ trái phép chất ma túy 
 

 

Xác định hiện trường vụ cố ý gây thương tích 
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Kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường tai nạn giao thông 
 

 

 

 

Kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường vụ sập kè đá 

tại phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng 
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Kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường vụ án hình sự. 
 

 

Kiểm sát viên tham gia hỏi cung bị can bằng thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh 
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Kiểm sát viên tham gia phiên tòa xét xử lưu động, tuyên truyền pháp luật. 
 

 

Xét xử vụ án có nhiều bị cáo gây rối trật tự công cộng tại thành phố Cao Bằng 
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Kiểm sát viên tham gia phiên tòa trực tuyến dân sự 
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Kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện Thạch An 
 

 

Kiểm sát trực tiếp tạm giữ, tạm giam 
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Trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lạc 
 

 

 

Kiểm sát trực tiếp Thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự 

Công an huyện Nguyên Bình. 



Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng 65 năm xây dựng và phát triển 

67 

 

 

 

 

Đoàn viên Chi đoàn tổ chức hiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật (Tháng 11/2020) 
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN TRÊN ĐỊA BÀN 

 

Ký kết Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm 

giữa VKSND tỉnh Cao Bằng và TAND tỉnh Cao Bằng (Tháng 11/ năm 2017) 
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Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 60- CT/TU ngày 26/3/2015 của BTV Tỉnh ủy 

về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin 

báo tội phạm và kiến nghị khởi tố (Tháng 4 - 2018) 

 

Ký kết Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến 

nghị khởi tố và điều tra truy tố các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Tháng 

6/2019) 

 

Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ 

án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Tháng 9 – 2020) 
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Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa VKSND và TAND về việc tổ chức các 

phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp (Tháng 5/ 2023) 
 

 

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện TTLT số 01/2017 ngày 29/12/2017 và tổng hợp rút kinh 

nghiệm kết quả 02 năm triển khai thực hiện TTLT số 01/2021 ngày 29/11/2021 của liên 

ngành Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Tháng 6/2023) 
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HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, VĂN HÓA, THỂ THAO... 

 

Giao ban công tác kiểm sát tại huyện Bảo Lâm (Tháng 3/ 2021) 

 

Giao ban công tác kiểm sát tại huyện Hòa An (Tháng 9/2021) 
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Giao ban công tác kiểm sát tại huyện Hà Quảng (Tháng 4/ 2022) 
 

Giao ban công tác kiểm sát tại huyện Trùng Khánh (Tháng 4/2023) 
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Giao ban công tác kiểm sát huyện Nguyên Bình (Tháng 9/ 2023) 
 

 

Giao ban công tác kiểm sát tại huyện Bảo Lạc (Tháng 4/2024) 
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Giao ban công tác kiểm sát tại huyện Quảng Hòa (Tháng 10/2024) 
 

 

 

 

Hội nghị tập huấn chuyên sâu các đạo luật mới về tư pháp hình sự (Tháng 12/ 2017) 



Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng 65 năm xây dựng và phát triển 

75 

 

 

 

 

 

Hội nghị JICA rút kinh nghiệm trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án giết 

người trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Tháng 3/2018) 
 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn 

nhân gia đình, kiểm sát các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động 

(Tháng 9/2018). 
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Hội nghị rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng của kiểm sát viên khi tiến hành các hoạt động 

xét hỏi bị can, bị cáo, luận tội, tranh tụng tại phiên tòa trong quá trình giải quyết các vụ 

án hình sự (Tháng 8/ 2018) 
 

 

Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ điều tra hình sự (Tháng/ 2019) 
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Hội nghị nâng cao hiệu quả xử lý tội phạm về động vật hoang dã (Tháng 4/2023) 
 

 

 

Cuộc thi Chúng tôi là kiểm sát viên (Năm 2016) 
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Cuộc thi tìm hiểu các đạo luật mới về tư pháp hình sự (Tháng 5 -2018 
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Cuộc thi viết và trình bày bản phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp giải 

quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính (Tháng 8/ 2024) 

 

Kiểm tra, sát hạch bổ nhiệm kiểm tra viên năm 2018 
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Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên 
 

 

 

Hội nghị điển hình tiên tiến VKSND tỉnh Cao Bằng lần thứ III 

(Tháng 7/2020) 
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Liên hoan Văn nghệ ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng lần thứ I – năm 2015 
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Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đóng góp, ủng hộ đẩy lùi dịch bệnh COVID - 19 
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Thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là Lãnh đạo VKSND tỉnh nhân kỷ niệm ngày 

thành lập Ngành 27/7/2025. 
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Thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là Lãnh đạo VKSND tỉnh nhân kỷ niệm ngày 

thành lập Ngành 27/7/2025. 
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Thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là Lãnh đạo VKSND tỉnh nhân kỷ niệm ngày 

thành lập Ngành 27/7/2025 
 

Thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là Lãnh đạo VKSND tỉnh nhân kỷ niệm ngày 

thành lập Ngành 27/7/2025. 
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THAY LỜI KẾT 

 
Qua từng trang lịch sử, chúng ta càng thêm trân trọng quá khứ, tự hào về 

truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và VKSND tỉnh 

Cao Bằng nói riêng. Những kết quả đạt được hôm nay chính là thành quả sự 

phấn đấu, công hiến không mệt mỏi của rất nhiều thế hệ cán bộ, công chức trong 

ngành; tạo nền tảng vững chắc để các thế hệ cán bộ, công chức Viện kiểm sát 

hai cấp tỉnh Cao Bằng cùng tự tin bước tiếp, xây dựng và tô thắm thêm truyền 

thống vẻ vang của Ngành; tiếp tục cống hiến, phấn đấu xây dựng Ngành ngày 

càng trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, vì một nền tư pháp liêm 

chính, vì công lý, vì Nhân dân đồng thời góp phần tích cực để phát triển kinh tế 

- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên quê hương cách 

mạng Cao Bằng. 

Xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng chí! 

 

 

 

 

 

CHỊU TRÁCH NHIỆM BIÊN SOẠN, XÂY DỰNG KỶ YẾU 

 

 

1. Đ/c Ngô Bảo Ngọc - Viện trưởng, VKSND tỉnh Cao Bằng 

2. Đ/c Phạm Mỹ An - Phó Viện trưởng, VKSND tỉnh Cao Bằng 

3. Đ/c Nguyễn Văn Thuần - Phó Viện trưởng, VKSND tỉnh Cao Bằng 

4. Đ/c Hoàng Thị Linh - Trưởng phòng TCCB, VKSND tỉnh Cao Bằng 

5. Đ/c Đàm Thị Kim Thuyên - Chánh Văn phòng,VKSND tỉnh Cao Bằng 

6. Đ/c Nông Văn Nghị - Chuyên viên CNTT, VKSND tỉnh Cao Bằng 

7. Đ/c Hoàng Thị Lan - Cán bộ Văn phòng, VKSND tỉnh Cao Bằng 

Và sự hỗ trợ về nội dung, cung cấp tư liệu, hình ảnh của rất nhiều đồng chí, 

đồng nghiệp khác 

 

 

 
HOÀN THÀNH THÁNG 7/2025 


